
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH THÀNH 

 

Số:      /UBND-NN 
V/v đăng ký trồng chè 

vụ thu năm 2024. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Thành, ngày        tháng 03 năm 2024 
 

 

Kính gửi:   Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Định Hóa. 

 

Thực hiện văn bản số 900 / UBND-NN ngày 26/02/2024 của UBND huyện 

về việc triển khai trồng chè vụ thu năm 2024.  

UBND xã Bình Thành đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giao đầu 

năm và các văn bản chỉ đạo, triển khai của cấp trên về thực hiện trồng chè vụ thu 

năm 2024 trên địa bàn xã Bình Thành. Căn cứ kết quả tổng hợp theo nhu cầu của 

người dân, UBND xã Bình Thành đăng ký  nhu cầu trồng Chè vụ thu năm 2024 

trên địa bàn xã Bình Thành như sau: 

( Có biểu chi tiết 01; 02 kèm theo) 

UBND xã Bình Thành đăng ký và báo cáo UBND huyện, phòng NN&PTNT 

huyện Định Hóa được biết và làm cơ sở để tổ chức triển khai theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như  kính gửi;                                                                      

- Lưu: VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

  

 

 

 

 

Đinh Văn Chinh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biểu 01: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TRỒNG MỚI, TRỒNG THAY THẾ CHÈ NĂM 2024 

Xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

        

 TT  Đơn vị xóm 
Tổng diện tích 

trồng chè  (m2) 

Trong đó: Loại giống trồng mới, trồng thay thế (m
2
) 

Ghi chú Diện tích trồng 

thay thế (m
2
) 

Diện tích trồng 

mới (m
2
) 

LDP1 Kim Tuyên 

1 2 3=(4+5) = (6+7) 4 5 6 7 8 

1 Hồng Thái 2160 1,440 720 2,160 
  

2 Thành Vượng 17280 13,680 3,600 17,280 
  

3 Đồng Cooc 2520 720 1,800 2,520 
  

4 Vũ Hồng 11880 
 

11880 11880 
  

 
TỔNG 33840 15,840 18,000 33,840 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 02: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TRỒNG MỚI, TRỒNG THAY THẾ CHÈ NĂM 2024 

Xóm Hồng Thái, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

        

 TT  Họ và tên Địa chỉ (xóm) 
Tổng diện tích 

trồng chè  (m2) 

Trong đó: Tên giống mới (m
2
) 

Diện tích trồng 

thay thế (m
2
) 

Diện tích trồng 

mới (m
2
) 

LDP1 Kim Tuyên 

1 2 3 4 = (5+6) = (7+8) 5 6 7 8 

1 Đinh Văn Tuấn Hồng Thái 720 720 
 

720 
 

2 Đinh Văn Khanh Hồng Thái 720 720 720 720 
 

3 Đinh Văn Thảo Hồng Thái 720 
  

720 
 

        

 
TỔNG 

 
2160 1,440 720 2,160 

 

        

     

………….. Ngày ……tháng …… năm 2024 

TRƯỞNG XÓM 

  

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ BÌNH THÀNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

        

        

        

  

 

 

     

        

        

        

  



Biểu 02: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TRỒNG MỚI, TRỒNG THAY THẾ CHÈ NĂM 2024 

Xóm Thành Vượng, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

        

 TT  Họ và tên Địa chỉ (xóm) 
Tổng diện tích 

trồng chè  (m2) 

Trong đó: Tên giống mới (m
2
) 

Diện tích trồng 

thay thế (m
2
) 

Diện tích trồng 

mới (m
2
) 

LDP1 Kim Tuyên 

1 2 3 4 = (5+6) = (7+8) 5 6 7 8 

1 Trần Văn Thái Thành Vượng 1080 1080 
 

1080 
 

2 Nguyễn Thị Lương Thành Vượng 1080 1080 
 

1080 
 

3 Trần Văn Đào Thành Vượng 720 720 
 

720 
 

4 Trần Văn Định Thành Vượng 1800 1800 
 

1800 
 

5 Nguyễn Văn Dân Thành Vượng 1440 1440 
 

1440 
 

6 Nguyễn Văn Hồng Thành Vượng 1080 1080 
 

1080 
 

7 Trần Văn Chinh Thành Vượng 720 720 
 

720 
 

8 Vũ Văn Thái Thành Vượng 720 720 
 

720 
 

9 Nguyễn Văn Trình Thành Vượng 360 360 
 

360 
 

10 Nguyễn Văn Thông Thành Vượng 1800 1800 
 

1800 
 

11 Nguyễn Văn Điều Thành Vượng 720 720 
 

720 
 

12 Đặng Xuân Hoàng Thành Vượng 1080 1080 
 

1080 
 

13 Phạm Thành Vũ Thành Vượng 720 720 
 

720 
 

14 Nguyễn Văn Giang Thành Vượng 3600 
 

3600 3600 
 

15 Nguyễn Văn Thấn Thành Vượng 360 360 
 

360 
 

 
TỔNG 

 
17280 13,680 3,600 17,280 

 

        

     

………….. Ngày ……tháng …… năm 2024 

TRƯỞNG XÓM 

  

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ BÌNH THÀNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

        

        

        

        



Biểu 02: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TRỒNG MỚI, TRỒNG THAY THẾ CHÈ NĂM 2024 

Xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

        

 TT  Họ và tên Địa chỉ (xóm) 
Tổng diện tích 

trồng chè  (m2) 

Trong đó: Tên giống mới (m
2
) 

Diện tích trồng 

thay thế (m
2
) 

Diện tích trồng 

mới (m
2
) 

LDP1 Kim Tuyên 

1 2 3 4 = (5+6) = (7+8) 5 6 7 8 

1 Ma Khánh Bột Đồng Cooc 720 720 
 

720 
 

2 Ma Khánh Mỹ Đồng Cooc 1800 
 

1800 1,800 
 

  TỔNG 

 

2520 720 1,800 2,520 

 

        

     

………….. Ngày ……tháng …… năm 2024 

TRƯỞNG XÓM 

  

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ BÌNH THÀNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 

 

 

 

 

 

     

        

        

        

        



Biểu 02: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TRỒNG MỚI, TRỒNG THAY THẾ CHÈ NĂM 2024 

Xóm Vũ Hồng, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

        

 TT  Họ và tên Địa chỉ (xóm) 
Tổng diện tích 

trồng chè  (m2) 

Trong đó: Tên giống mới (m
2
) 

Diện tích trồng 

thay thế (m
2
) 

Diện tích trồng 

mới (m
2
) 

LDP1 Kim Tuyên 

1 2 3 4 = (5+6) = (7+8) 5 6 7 8 

1 Vũ Văn Huấn Vũ Hồng 1080 
 

1080 1080 
 

2 Lê Văn Tấn Vũ Hồng 1800 
 

1800 1800 
 

3 Hoàng Văn Hưng Vũ Hồng 1080 
 

1080 1080 
 

4 Nguyễn Thị Bé Vũ Hồng 1440 
 

1440 1440 
 

5 Nguyễn Văn Anh Vũ Hồng 360 
 

360 360 
 

6 Đinh Văn Bình Vũ Hồng 360 
 

360 360 
 

7 Tô Văn Đăng Vũ Hồng 360 
 

360 360 
 

8 Lý Thu Thùy Vũ Hồng 1080 
 

1080 1080 
 

9 Tô Văn Đô Vũ Hồng 720 
 

720 720 
 

10 Ngô Văn Trung Vũ Hồng 720 
 

720 720 
 

11 Nguyễn Ngọc Viễn Vũ Hồng 1080 
 

1080 1080 
 

12 Đỗ Văn Thành Vũ Hồng 360 
 

360 360 
 

13 Đinh Văn Thi Vũ Hồng 720 
 

720 720 
 

14 Bùi Thị Láng Vũ Hồng 360 
 

360 360 
 

15 Nguyễn Văn Thành Vũ Hồng 360 
 

360 360 
 

 
TỔNG 

 
11880 

 
11,880 11,880 

 

        

     

………….. Ngày ……tháng …… năm 2024 

TRƯỞNG XÓM 

  

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ BÌNH THÀNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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